
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn 1 Môn 2 Môn 3
Tổng

điểm

1 TRẦN MINH TRÍ 28/11/2007 Nam Kinh Vĩnh Mỹ , Thành phố Châu Đốc - An Giang Cắt gọt kim loại 8.9 8.1 7.7 24.7 2025 TT

2 NGUYỄN PHƯỚC TỈNH 28/12/2006 Nam Kinh Tổ 23, Ấp Mỹ An 2, Xã Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên, An Giang Cắt gọt kim loại 8.9 7.6 7.2 23.7 2025 TT

3 HÀ PHÚ TRỌNG 11/09/2007 Nam Kinh
THPT Chi Lăng, Khóm 2, Phường Chi Lăng, Thị Xã Tịnh Biên, 

Tỉnh An Giang
Cắt gọt kim loại 7.7 8.2 6 21.9 2025 TT

4 NGUYỄN PHÚC THỊNH 18/04/2006 Nam Kinh
Nguyễn Phúc Thịnh, 0896611252, Định Thành, Thoại Sơn, An 

Giang
Cắt gọt kim loại 6.1 7.1 7.1 20.3 2025 TT

5 HUỲNH TRUNG TÌNH 27/05/2007 Nam Kinh
Huỳnh Trung Tình , 0763884680 Khóm Bình Hoà , Xã Bình Long 

, Huyện Châu Phú , Tỉnh An Giang
Cơ điện tử 9.4 7 6.9 23.3 2025 TT

6 LÊ THANH HẬU 12/11/2007 Nam Kinh Lê Thanh Hậu, 0355847398, Vĩnh Phú, Thoại Sơn, An Giang Cơ điện tử 6.8 8.5 7.8 23.1 2025 TT

7 TÔ HOÀNG TÍNH 27/05/2006 Nam Kinh Núi Sam, Thành phố Châu Đốc - An Giang Cơ điện tử 8.4 7.1 7.3 22.8 2025 TT

8 THIỀU THỊ TUYẾT TRINH 23/05/2007 Nữ Kinh
Số 199,đường toà án, Khóm Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, 

Huyện Châu Phú - An Giang
Cơ điện tử 6.6 7.1 7.7 21.4 2025 TT

9 PHAN THÀNH ÂN 24/07/2007 Nam Kinh
Tổ 4, Mỹ Long 2, Mỹ Hoà Hưng, Thành Phố Long Xuyên, An 

Giang
Cơ điện tử 6.9 8.4 5.1 20.4 2025 TT

10 THẠCH VĂN HUY 05/08/2007 Nam Kinh THPT Vĩnh Trạch,Thoại Sơn,An Giang Cơ điện tử 6 8.3 5.5 19.8 2025 TT

11 NGUYỄN TẤN LỰC 09/11/2007 Nam Kinh
Nguyễn Tấn Lực, số nhà 141, tổ 6, Long An, Long Kiến, Chợ 

Mới, An Giang

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa
7.8 6.4 7.3 21.5 2025 TT

12 NGUYỄN NGỌC EM 12/04/2007 Nam Kinh

TRƯỜNG TC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ AN GIANG, SỐ 

108A , KHÓM MỸ HOÀ , THỊ TRẤN MỸ LUÔNG, HUYỆN 

CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa
8 6.8 6.5 21.3 2025 TT

13 NGUYỄN THÁI KIÊN 17/04/2007 Nam Kinh
trường THPT Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 8.7 8.4 7.4 24.5 2025 TT

14 NGUYỄN BẢO THỊNH 17/09/2007 Nam Kinh
Nguyễn Bảo Thịnh 0838777533 xã Bình Thạnh Đông huyện Phú 

Tân tỉnh An Giang
Công nghệ ô tô 9 9.1 8.8 26.9 2025 TT

15 NGUYỄN QUỐC SỮ 03/05/2007 Nam Kinh
Số nhà 281 Tổ 5 ấp phú cường B xã phú thạnh huyện phú tân tỉnh 

an giang
Công nghệ ô tô 8 9.2 8.8 26 2025 TT

16 THÁI HỒNG NGHĨA 20/06/2007 Nam Kinh
THPT Chi Lăng, Khóm 2, Phường Chi Lăng, Thị Xã Tịnh Biên, 

Tỉnh An Giang
Công nghệ ô tô 8.9 9.6 7.1 25.6 2025 TT

17 PHÙNG CÔNG DANH 07/05/2007 Nam Kinh
THPT VĨNH XƯƠNG,ẤP 4 VĨNH XƯƠNG,TÂN CHÂU,AN 

GIANG
Công nghệ ô tô 8.1 8.6 7.8 24.5 2025 TT

18 LÂM TRUNG THIỆN 14/12/2007 Nam Kinh Ấp an hưng-TT An Phú-T An Giang - Huyện An Phú - An Giang Công nghệ ô tô 8.1 7.4 7.4 22.9 2025 TT

19 NGUYỄN THANH HIỀN 12/02/2007 Nam Kinh
625/12B, Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa - thành phố Long Xuyên - 

An Giang
Công nghệ ô tô 7.5 7.9 7.2 22.6 2025 TT

20 TRƯƠNG PHÚC LỢI 30/05/2007 Nam Kinh
Khóm Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An 

Giang
Công nghệ ô tô 6.1 8.1 8.1 22.3 2025 TT

21 NGUYỄN THANH PHONG 18/10/2006 Nam Kinh huyện an phú - ngô thị đồng - 0375010221 Công nghệ ô tô 6.4 7.9 7.9 22.2 2025 TT

22 TRƯƠNG NGỌC TÂN 28/06/2007 Nam Kinh
Tổ 9 ấp Trung Sơn - TT Óc Eo - huyện Thoại Sơn - Tỉnh An 

Giang
Công nghệ ô tô 7.5 7.7 7 22.2 2025 TT

23 HUỲNH THANH NAM 09/09/2007 Nam Kinh Lớp 12A5, Trường THPT Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang Công nghệ ô tô 6.7 8.3 6.8 21.8 2025 TT

24 NGUYỄN VĂN KHÁNH 04/12/2007 Nam Kinh Ấp phú Thượng , Xã Phú Thành  - Huyện Phú Tân - An Giang Công nghệ ô tô 8.1 7.3 6.3 21.7 2025 TT

25 PHẠM LÊ ANH KIỆT 15/11/2007 Nam Kinh
Khóm 4 Châu Phú A Thành Phố Châu Đốc An Giang, Thành phố 

Châu Đốc - An Giang
Công nghệ ô tô 7.4 7.1 7 21.5 2025 TT

26 CHÂU PHAN PHÁT ĐẠT 26/05/2007 Nam Kinh
Trường THPT Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang
Công nghệ ô tô 6.8 8.4 6 21.2 2025 TT

27 TRƯƠNG GIA HUY 22/04/2007 Nam Kinh
 số nhà 603, tổ 23, Long Quới 1, Long Điền B, Chợ Mới, An 

Giang
Công nghệ ô tô 8.1 6.4 6.5 21 2025 TT

28 NGUYỄN VŨ PHONG 29/09/2007 Nam Kinh TTTM Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang Công nghệ ô tô 5.7 8.6 6.7 21 2025 TT

29 TRẦN LÊ NAM ANH 28/06/2007 Nam Kinh Trường THPT Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang Công nghệ ô tô 6.6 7.8 6.3 20.7 2025 TT

30 NGUYỄN VĂN LINH 12/02/2007 Nam Kinh  tổ 10, ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang Công nghệ ô tô 6.5 7.5 6.7 20.7 2025 TT

31 LÊ HOÀNG VŨ 04/11/2007 Nam Kinh
Đường Dal-Khóm Vĩnh Chánh-Phường Châu Phú A-Thành phố 

Châu Đốc - An Giang
Công nghệ ô tô 7.3 7.1 6.3 20.7 2025 TT
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32 NGUYỄN XUÂN KHÁNH 05/03/2007 Nam Kinh 276, ấp phú cường A, xã Phú Thạnh, Phú Tân, An Giang Công nghệ ô tô 7.5 6.3 6.8 20.6 2025 TT

33 VĂN VIẾT LỘC 08/10/2007 Nam Kinh  xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Công nghệ ô tô 5.9 7.3 7.3 20.5 2025 TT

34 NGUYỄN GIA KHANG 30/09/2007 Nam Kinh
Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, Khóm Nam Sơn, TT Núi Sập, 

Thoại Sơn, An Giang 
Công nghệ ô tô 6.7 7.7 6 20.4 2025 TT

35 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 27/04/2007 Nam Kinh
Trường THPT Chi Lăng, khóm 2, phường Chi Lăng, thị xã Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang
Công nghệ ô tô 8.1 5.6 6.5 20.2 2025 TT

36 CAO TRÍ NHÂN 13/03/2007 Nam Kinh 488 ấp Đông, Xã Mỹ Hiệp , huyện Chợ Mới, An Giang Công nghệ ô tô 5.8 6.7 7.7 20.2 2025 TT

37 NGUYỄN DUY BẢO 05/07/2007 Nam Kinh  Xã Vĩnh An - Huyện Châu Thành - An Giang Công nghệ ô tô 7 7.8 5.2 20 2025 TT

38 ĐỖ ĐĂNG KHOA 16/09/2007 Nam Kinh
Tổ 4, ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng, Thành phố Long Xuyên, An 

Giang
Công nghệ ô tô 7 7.6 5.4 20 2025 TT

39 NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT 02/06/2007 Nam Kinh Mỹ Thành, Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc - An Giang Công nghệ ô tô 7.7 6.2 6 19.9 2025 TT

40 CHÂU GIA KIỆT 04/05/2007 Nam Kinh Công nghệ ô tô 6.5 7.7 5.5 19.7 2025 TT

41 HỒ VŨ THUẦN 07/08/2007 Nam Kinh THPT cần đăng Công nghệ ô tô 6.5 7.8 5.2 19.5 2025 TT

42 BÙI THANH TẠO 12/02/2007 Nam Kinh Số nhà 188, Mỹ Hoá 2, Tân Hoà, Phú Tân, An Giang Công nghệ ô tô 7.7 6.1 5.1 18.9 2025 TT

43 MAI LƯƠNG THIỆN PHÚC 04/06/2007 Nam Kinh
 Khóm Sóc Triết , Thị Trấn Cô Tô , Huyện Tri Tôn , Tỉnh An 

Giang
Công nghệ ô tô 5.6 8.4 4.3 18.3 2025 TT

44 LÊ VĂN TRIỆU 04/05/2007 Nam Kinh Tân tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang Công nghệ ô tô 5.3 7.1 5.9 18.3 2025 TT

45 TRƯƠNG VĂN NGHĨA 14/07/2007 Nam Kinh
Khu Nhà Đại Đoàn Kết, Tổ 4, Khóm Tây An - Thành phố Long 

Xuyên - An Giang
Công nghệ ô tô 6.3 7 4.2 17.5 2025 TT

46 NGUYỄN VĂN HOÀI LINH 29/12/2007 Nam Kinh
Số 1 Võ Văn Tần, Khóm Long Thạnh C, Phường Long Hưng, Thị 

xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Công nghệ ô tô 5.7 6.3 5.4 17.4 2025 TT

47 LÊ MINH HUY 15/07/2007 Nam Kinh Trường THPT Cần Đăng Công nghệ ô tô 7.3 5.8 4.1 17.2 2025 TT

48 NGUYỄN TẤN PHÁT 12/12/2007 Nam Kinh Ấp Tân Định-Xã Tân Lập  - Thị xã Tịnh Biên - An Giang Công nghệ ô tô 5 6.1 6.1 17.2 2025 TT

49 PHẠM MINH PHƯƠNG 11/10/2007 Nam Kinh
Số 1 Võ Văn Tần, Khóm Long Thạnh C, Phường Long Hưng, Thị 

xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Điện công nghiệp 9.1 9 8.8 26.9 2025 TT

50 NGUYỄN CHÍ THANH 18/01/2007 Nam Kinh
Tổ 17 số 359 ấp Bình Quới xã Hoà An huyện Chợ Mới tỉnh An 

Giang - Huyện Chợ Mới - An Giang
Điện công nghiệp 9.1 9.5 6.7 25.3 2025 TT

51 TRẦN VĂN ĐỊNH 30/04/2007 Nam Kinh

TRƯỜNG TC KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ AN GIANG SỐ 108A, 

KHÓM MỸ HÒA, THỊ TRẤN MỸ LUÔNG, HUYỆN CHỢ MỚI, 

TỈNH AN GIANG

Điện công nghiệp 8.2 7.9 8.3 24.4 2025 TT

52 NGUYỄN NGỌC THẬN 24/10/2004 Nam Kinh 124/1 ấp Quí Đức A, xã Quới Điền - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre Điện công nghiệp 8 8.1 8.2 24.3 2025 TT

53 NGUYỄN VĂN BẢO KHANG 12/06/2006 Nam Kinh Bình Đức 2,Bình Khánh,Tp Long Xuyên An Giang Điện công nghiệp 7.9 7.9 8.2 24 2025 TT

54 VÕ TẤN MINH NGÂN 14/09/2007 Nữ Kinh
Tây huề 3, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang
Điện công nghiệp 8.4 9.1 6.5 24 2025 TT

55 TRẦN QUỐC TRUNG 25/04/2007 Nam Kinh
Xã Vĩnh Tế - Xã Vĩnh Tế (Trước 01/02/2016) - Thành phố Châu 

Đốc - An Giang
Điện công nghiệp 8.4 8.2 6.8 23.4 2025 TT

56 TRƯƠNG TRẦN TẤN ĐẠT 03/10/2007 Nam Kinh Trường THPT An Phú Điện công nghiệp 7.3 7 7.7 22 2025 TT

57 LÊ TRỌNG NGHĨA 28/09/2007 Nam Kinh Trường THPT Vĩnh Trạch. Thoại Sơn. An Giang Điện công nghiệp 6 8.9 7.1 22 2025 TT

58 PHAN QUỐC ĐANG 25/12/2007 Nam Kinh
424/19/2A Thới An Mỹ Thạnh  - Thành phố Long Xuyên - An 

Giang
Điện công nghiệp 6.7 7.5 6.8 21 2025 TT

59 VÕ VĂN THÁI 07/10/2007 Nam Kinh  tây khánh 5 phường Mỹ Hòa Thành phố long xuyên An Giang Điện công nghiệp 6.2 6.4 7.6 20.2 2025 TT

60 CAO NGUYỄN QUỐC BẢO 09/05/2007 Nam Kinh

TRƯỜNG TC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ AN GIANG, SỐ 

108A, KHÓM MỸ HOÀ, THỊ TRẤN MỸ LUÔNG, HUYỆN 

CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG

Điện công nghiệp 6.8 6.5 6.6 19.9 2025 TT

61 NGUYỄN MINH HUY 10/05/2007 Nam Kinh Thị trấn Tri Tôn - Huyện Tri Tôn - An Giang Điện công nghiệp 5.4 7.9 5.3 18.6 2025 TT

62 NGUYỄN LÊ BẢO TÍN 14/11/2006 Nam Kinh
Số 1 Võ Văn Tần, Khóm Long Thạnh C, Phường Long Hưng, Thị 

xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Điện công nghiệp 6.6 5.9 6 18.5 2025 TT

63 PHẠM NGỌC TRÍ 03/06/2007 Nam Kinh ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú - Huyện Thoại Sơn - An Giang Điện tử công nghiệp 7.7 8.2 5.9 21.8 2025 TT

64 VÕ THÀNH ĐẠT 26/07/2007 Nam Kinh THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Châu Thành, An Giang Điện tử công nghiệp 6.2 5.6 6.4 18.2 2025 TT

65 LÊ NGUYỄN PHƯỚC TÀI 17/05/2007 Nam Kinh Mỹ An 2, Mỹ Hòa Hưng - Thành phố Long Xuyên - An Giang Kế toán doanh nghiệp 8.8 8.3 9.1 26.2 2025 TT

66 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 29/12/2007 Nữ Kinh Mỹ Khánh 1, Mỹ Hòa Hưng, Thành phố Long Xuyên, An Giang Kế toán doanh nghiệp 9.5 8.3 7.5 25.3 2025 TT

67 NGUYỄN VĂN ANH DŨNG 18/02/2007 Nam Kinh Ấp Trung phú 6, Xã Vĩnh Phú - Huyện Thoại Sơn - An Giang Kế toán doanh nghiệp 9 7.1 8.1 24.2 2025 TT

68 LÊ MAI HUỲNH NHƯ 08/05/2007 Nữ Kinh THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Châu Thành-An Giang Kế toán doanh nghiệp 8 7.7 8.4 24.1 2025 TT

69 NGUYỄN BẢO KHANG 06/12/2007 Nam Kinh
Số 1 Võ Văn Tần, Khóm Long Thạnh C, Phường Long Hưng, Thị 

xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Kế toán doanh nghiệp 6.8 6.6 7.3 20.7 2025 TT
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70 LÊ LÂM TRÚC 15/04/2007 Nữ Kinh
183A, Khóm Tân Quới, Phường Mỹ Quý - Thành phố Long 

Xuyên - An Giang
Kế toán doanh nghiệp 5.7 6.1 4.3 16.1 2025 TT

71 NGUYỄN VĨNH PHÚ 23/11/2006 Nam Kinh tổ 30, ấp tấn bình, xã tấn mỹ Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 7.9 9.3 7.8 25 2025 TT

72 NGUYỄN LỘC PHÚ 28/05/2007 Nam Kinh
Số nhà 323,ấp Bình Hiệp A,xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò - 

Đồng Tháp
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 8.2 8.3 8.3 24.8 2025 TT

73 TRẦN TRUNG NGHĨA 07/12/2006 Nam Kinh Xã Phú Bình - Huyện Phú Tân - An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 7.3 8.5 8.6 24.4 2025 TT

74 VÕ ĐẠI PHÁT 10/05/2007 Nam Kinh

TRƯỜNG TC KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ AN GIANG 

SỐ 108A, KHÓM MỸ HOÀ, THỊ TRẤN MỸ LUÔNG, HUYỆN 

CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 8.5 8.7 7.2 24.4 2025 TT

75 TRẦN LÊ VĨNH KHANG 28/10/2007 Nam Kinh
số 505, ấp Hưng An B, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, 

tỉnh Bến Tre
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 7.5 9.1 7.5 24.1 2025 TT

76 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 04/06/2007 Nam Kinh
Nguyễn Đăng Khoa 0975763024 xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 7.4 8.7 7.6 23.7 2025 TT

77 TRẦN QUỐC VIỆT 03/11/2006 Nam Kinh Xã Khánh An, Huyện An Phú - An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 8 8.3 7.4 23.7 2025 TT

78 NGUYỄN KHÁNH 13/08/2007 Nam Kinh Nguyễn Khánh - 12A6 - Trường THPT An Phú Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 7.4 8.6 7.6 23.6 2025 TT

79 NGUYỄN THANH HÀO 15/12/2007 Nam Kinh Số 199 tổ 6,Bình Quới,Bình Phú - Huyện Châu Phú - An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 8.5 7.6 7.4 23.5 2025 TT

80 LÊ VĂN HÒA 05/05/2007 Nam Kinh
51/5, Khóm Đông Thạnh, Phường Mỹ Thạnh  - Thành phố Long 

Xuyên - An Giang
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 7.5 8.9 7.1 23.5 2025 TT

81 DƯƠNG TÔN BẢO 04/02/2007 Nam Kinh
Số nhà 62 tổ 3 Ấp Bình lợi Xã bình chánh  - Huyện Châu Phú - 

An Giang
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 9 8.2 6 23.2 2025 TT

82 NGUYỄN DƯƠNG LINH 21/11/2007 Nam Kinh Nguyễn Dương Linh- 12A3 -Trường THPT An Phú Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 7 7.8 7.7 22.5 2025 TT

83 NGUYỄN QUỐC LỢI 17/07/2007 Nam Kinh
534/19 Ấp Bình Phước , Xã Bình Chánh , Huyện Châu Phú , Tỉnh 

An Giang
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 8.7 7.3 6.5 22.5 2025 TT

84 NGUYỄN HOÀNG DIỆP 14/04/2007 Nam Kinh thị trấn long bình - Huyện An Phú - An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 8.6 7.1 6.7 22.4 2025 TT

85 NGUYỄN BĂNG HỒ 18/07/2007 Nam Kinh 67/3 Ấp Bình Phú, Bình Phước Xuân, Chợ Mới , An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 7.1 8.5 6.8 22.4 2025 TT

86 TRẦN LÂM MINH PHƯƠNG 11/04/2005 Nam Kinh
1268/63 Bình Đức3 Bình Đức Thành phố Long Xuyên Tỉnh An 

Giang
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 7.1 7.3 7.5 21.9 2025 TT

87 NGUYỄN MAI TRÍ BẢO 20/06/2007 Nam Kinh
Tổ 3-Ấp Tân Thành-Xã Vọng Thê-Huyện Thoại Sơn- An Giang-

Số nhà 404
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 8 7.3 6.4 21.7 2025 TT

88 NGUYỄN KHOA TRƯỜNG 07/05/2007 Nam Kinh
ấp Trung Thành xã vĩnh Thành tỉnh An Giang - Huyện Châu 

Thành - An Giang
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 7.4 7.3 6.9 21.6 2025 TT

89 PHAN HOÀNG MINH 23/04/2007 Nam Kinh
518 tổ 15 ấp Bình Thạnh,Xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú - An 

Giang
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 7.3 7.4 6.7 21.4 2025 TT

90 NGUYỄN VĂN BÌNH EM 02/07/2007 Nam Kinh Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa Hưng - Thành phố Long Xuyên - An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 7.1 7.7 5.6 20.4 2025 TT

91 DƯƠNG QUANG THÀNH 24/04/2007 Nam Kinh Mỹ An 2, Mỹ Hoà Hưng,Thành phố Long Xuyên, An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 6.4 7.8 6.1 20.3 2025 TT

92 PHẠM THÁI NGHỊ 01/02/2007 Nam Kinh Ấp Phú Thượng - Huyện Phú Tân - An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 7.9 6.7 5.5 20.1 2025 TT

93 HOÀNG VĂN THỊNH 14/03/2007 Nam Kinh
Xóm vạn long xã giai xuân huyện tân kỳ tỉnh nghệ An, Xã Giai 

Xuân (Từ 04/6/2021) - Huyện Tân Kỳ - Nghệ An
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 6 7.3 6.8 20.1 2025 TT

94 NGUYỄN TRẦN NHỰT LONG 17/07/2007 Nam Kinh
Trường THPT Nguyễn Văn Thoại,Khớm Nam Sơn, Thị Trấn Núi 

Sập,Thoại Sơn,An Giang,
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 5.6 7.7 6.5 19.8 2025 TT

95 THÁI QUANG CHƯƠNG 18/12/2007 Nam Kinh
 Số 1 Võ Văn Tần, Khóm Long Thạnh C, Phường Long Hưng, Thị 

xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 6.1 6.8 6.9 19.8 2025 TT

96 NGUYỄN VĂN PHÚ 09/04/2007 Nam Kinh
THPT Nguyễn Văn Thoại , khóm nam sơn,thị trấn núi sập, thoại 

sơn,an giang
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 5.2 7.2 7.2 19.6 2025 TT

97 NGUYỄN VĂN LỘC 02/04/2007 Nam Kinh
Huyện Chợ Mới - An Giang giữa nhà số 22-23 Ấp An Khương Xã 

Hội An
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 6.7 7.5 5.3 19.5 2025 TT

98 VĂN QUỐC UY 24/08/2007 Nam Kinh 142 QL91, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú - An Giang Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 6.8 6.8 5.6 19.2 2025 TT

99 LÊ VĂN ĐẠT 15/12/2006 Nam Kinh Ấp Xóm Đồng 1, Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 7.1 5.5 6.3 18.9 2025 TT

100 HUỲNH NGỌC PHÁT 24/10/2007 Nam Kinh
 Số nhà 283, Tổ 10, Đường DT946, Ấp Long Tân, Xã Long Điền 

B, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 6 6.2 6.3 18.5 2025 TT

101 HUỲNH NGỌC THÁI 15/09/2007 Nam Kinh Huỳnh Ngọc Thái-12a10-THPT Quốc Thái Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 6.1 8 4.4 18.5 2025 TT

102 TRỊNH HOÀNG TÙNG 06/02/2007 Nam Kinh
Số nhà 43, khóm Vĩnh Chánh, Phường Châu Phú A, TP Châu 

Đốc, Tỉnh An Giang
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính 7.4 9 7.6 24 2025 TT

103 NGUYỄN NGỌC THIỆN 23/06/2005 Nam Kinh
SỐ 108A, KHÓM MỸ HOÀ, THỊ TRẤN MỸ LUÔNG, HUYỆN 

CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính 7.4 7.8 8.4 23.6 2025 TT

104 LÊ THANH PHONG 21/04/2007 Nam Kinh 12A8 THPT VĨNH TRẠCH THOẠI SƠN AN GIANG Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính 6 9.5 7.2 22.7 2025 TT

105 VÕ VĂN YÊN 30/06/2007 Nam Kinh ẤP 4, VĨNH XƯƠNG, TÂN CHÂU, AN GIANG Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính 8.8 7.3 6.3 22.4 2025 TT
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106 LÊ QUANG CHÁNH 23/07/2006 Nam Kinh số 754 ấp an thái xã hòa bình huyện chợ mới tỉnh an giang Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính 6.9 5.1 8.3 20.3 2025 TT

107 NGUYỄN HỒ LÝ ĐẠT THÀNH 24/02/2007 Nam Kinh NGUYỄN HỒ LÝ ĐẠT THÀNH, 12A8, THPT CẦN ĐĂNG Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính 6.2 7.9 5.6 19.7 2025 TT

108 TRẦN PHẠM PHÚC ĐẠT 06/05/2007 Nam Kinh
Trường THPT Xuân Tô, đường Nguyễn Đình Chiểu, khóm Xuân 

Hoà, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính 7.2 6.3 5.8 19.3 2025 TT

109 TRẦN LÂM ĐỨC HUY 26/02/2007 Nam Kinh
Trường thpt Nguyễn Văn Thoại-Khóm Nam Sơn, thị trấn Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính 5.6 6.8 6 18.4 2025 TT

110 NGUYỄN MINH QUÂN 12/09/2007 Nam Kinh  khóm Tô Bình, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp  máy tính 5.9 6 4.7 16.6 2025 TT

111 NGUYỄN VÕ NHẬT UY 08/11/2007 Nam Kinh
THPT Chi Lăng, khóm 2, phường Chi Lăng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang
Kỹ thuật xây dựng 9.1 9.3 7.9 26.3 2025 TT

112 HÀ THANH VŨ 15/08/2007 Nam Kinh Xã Lê Trì, Tri Tôn, An Giang Kỹ thuật xây dựng 7.6 5.7 7 20.3 2025 TT

113 NGUYỄN THÁI DUY 12/06/2007 Nam Kinh Phường Nhà Bàng,Thị xã Tịnh Biên - An Giang Lắp đặt thiết bị cơ khí 8.9 7.7 7.7 24.3 2025 TT

114 THÁI VĂN TÍNH 08/04/2007 Nam Kinh Tây huề 2,Mỹ hòa ,Thành phố Long Xuyên An Giang Lắp đặt thiết bị cơ khí 6.6 8.3 8.3 23.2 2025 TT

115 ĐÀO THANH PHIM 23/10/2007 Nam Kinh
Đào Thanh Phim, ấp Long Bình, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang
Lắp đặt thiết bị cơ khí 7.2 7.8 7.8 22.8 2025 TT

116 PHAN THẾ HUY 31/03/2007 Nam Kinh Trường THPT vĩnh trạch, Huyện thoại sơn , Tỉnh an giang Lắp đặt thiết bị cơ khí 5 8.8 6.5 20.3 2025 TT

117 NGUYỄN TẤN KHANH 05/02/2007 Nam Kinh
Số 437 tổ 15 Ấp Mỹ Bình Xã Thạnh Mỹ Tây Huyện Châu Phú 

Tỉnh An Giang
Lắp đặt thiết bị cơ khí 6.8 5.3 8.1 20.2 2025 TT

118 PHẠM MINH TÚ 01/01/2007 Nam Kinh THPT Vĩnh Trạch,An Giang Lắp đặt thiết bị cơ khí 5.5 8 5.8 19.3 2025 TT

119 NGUYỄN PHÚC TRỌNG NHÂN 18/02/2007 Nam Kinh
Phường An Phú , TX Tịnh Biên , An Giang - Thị xã Tịnh Biên - 

An Giang
Lắp đặt thiết bị cơ khí 5.6 4.3 6 15.9 2025 TT

120 MAI TUẤN ANH 10/05/2007 Nam Kinh Xã Bình Thạnh Đông - Huyện Phú Tân - An Giang Lập trình máy tính 8.2 8.9 7.3 24.4 2025 TT

121 NGUYỄN TRẦN TRỌNG NHÂN 20/12/2007 Nam Kinh  trường THPT Vĩnh Xương, ấp 4, Tân Châu, An Giang Lập trình máy tính 8.3 8.3 7.1 23.7 2025 TT

122 LÊ HUỲNH ĐỨC 07/12/2007 Nam Kinh Thị trấn Ba Chúc  - Huyện Tri Tôn - An Giang Lập trình máy tính 8.2 7.7 7.6 23.5 2025 TT

123 NGUYỄN TRƯỜNG HẢO 25/07/2007 Nam Kinh
141/34/77 Khóm Long Hưng 1, Phường Mỹ Thới, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Lập trình máy tính 6 9.2 7.4 22.6 2025 TT

124 LIÊU TẤN PHÁT 17/05/2007 Nam Kinh 66a tổ3 Bình Lợi, Bình Chánh, Châu Phú, An Giang Lập trình máy tính 8.1 7.4 6.7 22.2 2025 TT

125 TRẦN PHƯỚC HÒA 22/11/2007 Nam Kinh Ấp hoà bình 2 , xã hoà lạc, Huyện Phú Tân - An Giang Lập trình máy tính 8.7 6.2 5.6 20.5 2025 TT

126 BÙI BẢO LUÂN 20/02/2007 Nam Kinh Trường THPT Tịnh biên ,TX.Tịnh biên, tỉnh An Giang Lập trình máy tính 7.2 5.7 6.6 19.5 2025 TT

127 NGUYỄN HỒ NGỌC XUÂN 19/01/2007 Nữ Kinh lớp 12a2, Trung tâm GDNN-GDTX Phú Tân May thời trang 7.1 8.5 8 23.6 2025 TT

128 NGUYỄN VĂN HOÀNG NAM 26/05/2007 Nam Kinh  Trường THPT Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang May thời trang 6.5 8.1 8.4 23 2025 TT

129 UNG THỊ MỸ HÀ 29/12/2007 Nữ Kinh Huyện Tuy Phước (Từ ngày 01/01/2021) - Bình Định May thời trang 6.4 6.7 6.2 19.3 2025 TT

130 TRƯƠNG Ý NHI 06/07/2007 Nữ Kinh Mỹ Long 1, Mỹ Hoà Hưng - Thành phố Long Xuyên - An Giang Quản trị du lịch MICE 7.5 7.2 6.5 21.2 2025 TT

131 TRẦN THỊ ANH KỲ 01/11/2007 Nữ Kinh
Số nhà 356, Tổ 10, Ấp Bình Tân, Xã Bình Mỹ  - Huyện Châu Phú 

- An Giang
Quản trị du lịch MICE 8 5.7 7.1 20.8 2025 TT

132 NGÔ PHAN BẢO PHÚC 28/04/2007 Nam Kinh
226/4 Bùi Văn Danh, Khóm Đông An, Phường Mỹ Xuyên, Thành 

phố Long Xuyên - An Giang
Quản trị du lịch MICE 6.2 7.8 6.4 20.4 2025 TT

133 HUỲNH ANH THƯ 10/01/2007 Nữ Kinh Trường THPT Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang Quản trị mạng máy tính 6.2 9.1 6.7 22 2025 TT

134 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 16/04/2007 Nam Kinh
Ấp Thạnh Hoà Xã Bình Thạnh Huyện Châu Thành Tỉnh An 

Giang
Quản trị mạng máy tính 7.3 6.4 7.6 21.3 2025 TT

135 NGUYỄN VĂN THỌ 13/11/2007 Nam Kinh Nguyễn Văn Thọ,  Lớp 12a8, THPT Cần Đăng Quản trị mạng máy tính 7 8.2 6 21.2 2025 TT

136 PHAN TUẤN KHANG 24/01/2007 Nam Kinh 25/13 Thới An Mỹ Thạnh  - Thành phố Long Xuyên - An Giang Quản trị mạng máy tính 6.3 7.6 6.9 20.8 2025 TT

137 HỨA BÌNH ĐẠT 03/09/2006 Nam Kinh
THPH Chưởng Binh Lễ, số 02, Lê Triệu Kiết, Mỹ Bình, Long 

Xuyên, An Giang
Quản trị mạng máy tính 7.3 6.7 6.5 20.5 2025 TT

138 LÊ MINH NHỰT 26/01/2006 Nam Kinh
 Trường THPT Võ Thành Trinh - ấp An Thuận - Hòa Bình - Chợ 

Mới - An Giang
Quản trị mạng máy tính 6.9 5.8 4.5 17.2 2025 TT

139 PHAN NGUYỄN THIỆN BỬU 07/02/2007 Nam Kinh
Trường THPT Bình Mỹ, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An 

Giang
Quản trị mạng máy tính 5 6.6 5.3 16.9 2025 TT

140 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH 16/10/2007 Nữ Kinh
Trường THPT Võ Thành Trinh, ấp An Thuận - Xã Hoà Bình, 

Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Quản trị nhà hàng 7.5 8.3 8.8 24.6 2025 TT

141 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 02/03/2007 Nữ Kinh
Số Nhà 10, Khóm Bình Thạnh 2, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò 

- Đồng Tháp
Quản trị nhà hàng 8.6 7.7 6.9 23.2 2025 TT

142 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 20/04/2006 Nữ Kinh Vọng Đông, Thoại Sơn, An Giang Quản trị nhà hàng 6.7 6.4 8.6 21.7 2025 TT

143 BÙI THANH GIANG 27/10/2007 Nam Kinh Xã Tân Trung huyên Phú Tân Tỉnh An Giang Quản trị nhà hàng 6.4 7.3 7.6 21.3 2025 TT

144 NGUYỄN NGỌC THẢO VY 13/07/2007 Nữ Kinh
 Số Nhà 1413 Thới Thạnh 1 Phường Thới Thuận Quận Thốt Nốt 

TP Cần Thơ
Quản trị nhà hàng 7.5 7.7 5.4 20.6 2025 TT

145 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 03/03/2007 Nam Kinh
Trường Phổ thông Quốc Tế Gis,đường Nguyễn Hoàng,phường Mỹ 

Hoà,Tp.Long Xuyên,An Giang
Quản trị nhà hàng 6.7 4.9 7.1 18.7 2025 TT
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146 NGUYỄN NHẬT DUY 22/11/2007 Nam Kinh Tổ 4 ấp củ tron - Xã An Sơn - Huyện Kiên Hải - Kiên Giang Quản trị nhà hàng 6.9 5.7 6 18.6 2025 TT

147 LÊ QUỐC THÁI 27/08/2007 Nam Kinh
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN THOẠI, KHÔM NAM SƠN, 

THỊ TRẤN NÚI SẬP, THOẠI SƠN, AN GIANG
Quản trị nhà hàng 6.9 5.4 6.3 18.6 2025 TT

148 HUỲNH MINH THƯ 15/09/2007 Nữ Kinh Xã Núi Tô, Tri Tôn, An Giang Quản trị nhà hàng 5.9 7.3 5.4 18.6 2025 TT

Tổng cộng danh sách có 148 học sinh trúng tuyển.

An Giang, ngày        tháng        năm        

CHỦ TỊCH HĐTSTHƯ KÝ
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